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BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện công tác dân tộc, 

chính sách dân tộc trong các năm qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện Công văn số 713/HĐND ngày 29/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVII; Công văn số 9155/UBND-TH ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc tham dự và chuẩn bị trả lời chất vấn tại  kỳ hợp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVII. Ban Dân tộc báo cáo một số nội dung cụ thể như sau: 

A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI  
Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên   16.490,25 km2, dân số 3,0 triệu người, gồm 01 thành phố trực thuộc tỉnh, 03 thị xã, 17 huyện. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm 252 xã, 1.339 thôn, bản (trong đó có 94 xã thuộc khu vực III, 112 xã khu vực II và 46 xã khu vực I; 1.175 thôn bản ĐBKK),  27 xã của 6 huyện biên giới tiếp giáp 468,281 km đường biên giới với nước bạn Lào. Diện tích vùng dân tộc miền núi 13.745 km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; mật độ 40 người/km2, bình quân chung toàn tỉnh là 184 người/km2 .
Dân số vùng dân tộc và miền núi là 1.197.628 người (chiếm 41% dân số toàn tỉnh) trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 466.161 người, chiếm 15,2% dân số toàn tỉnh và chiếm 36% dân số trên địa bàn miền núi. Cả tỉnh có 39 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số có số đông chủ yếu là: Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu.
 Trong những năm qua, thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc luôn được các cấp quan tâm thông qua các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số kinh tế, văn hóa- xã hội vùng đồng bào dân tộc có bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 - 4%/năm. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố, 100% thôn, bản có đảng viên, có chi bộ. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách dân tộc được phân chia thành 13 nhóm chính sách và liên quan đến 17 sở và 11 ban, ngành triển khai chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, cả nước có 96 chính sách được thể hiện qua 152 văn bản đang có hiệu lực chỉ đạo thực hiện. Trong đó, các chính sách dân tộc còn có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 70 chính sách của Trung ương, 12 chính sách của tỉnh (tính đến 30/6/2018) và liên quan trực tiếp đến 14 sở, ban, ngành chỉ đạo thực hiện. Cụ thể:
I. Các chính sách do các sở, ban, ngành tham mưu chỉ đạo thực hiện.
1. Sở Kế hoạch - Đầu tư: 04 chính sách 
2. Sở Lao động - TB&XH: 07 chính sách. 

3. Sở Giáo dục – ĐT: 13 chính sách. 

4. Sở Nội vụ: 05 chính sách.


5. Sở Nông nghiệp và PTNT: 07 chính sách 


6. Sở Tư pháp: 01 chính sách.


7. Sở Y tế: 05 chính sách 

8. Sở Văn hóa – TT: 06 chính sách.


9. Sở Công thương: 01 chính sách.


10. Sở Xây dựng: 02 chính sách.


11. Sở Thông tin - Truyền thông: 02 chính sách.

12. Ngân hàng chính sách - XH: 02 chính sách.


13. Bảo hiểm Xã hội: 01 chính sách.
(có Phụ lục 1 kèm theo)

II. Các chính sách do Ban Dân tộc chủ trì tham mưu chỉ đạo thực hiện.

1. Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg. (nay được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
1.1- Về thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010
 Dự án này do các huyện làm chủ đầu tư, căn cứ đề án của UBND các huyện, Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản. Cụ thể:

+ Quyết định số 559/QĐ.UBND.TM ngày 27/02/2008 của UBND tỉnh phê duyệt sơ bộ nội dung 12 dự án định canh, định cư tập trung; Quyết định số 5562/QĐ-UBND-TM ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục 33 điểm định canh, định cư xen ghép.

1.2- Thực hiện Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát lại QĐ 33/2007/QĐ-TTg
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các huyện miền núi tiến hành rà soát lại và đã phê duyệt chính thức 10 dự án ĐCĐC tập trung, 33 dự án điểm ĐCĐC xen ghép cấp thiết để đầu tư, 02 dự án ĐCĐC tập trung không khả thi vì địa điểm bố trí dân cư không phù hợp nên không thực hiện. 
- Tổng mức đầu tư các dự án được phê duyệt chính thức là: 188.786 triệu đồng, ĐCĐC tập trung 171.880 triệu đồng, ĐCĐC xen ghép 16.906 triệu đồng (chưa bao gồm kinh phí lập dự án); trong đó vốn Trung ương hỗ trợ là 77.718 triệu đồng; vốn địa phương và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác là 111.068 triệu đồng (chênh lệch tăng tổng mức đầu tư so với Quyết định 1342/QĐ-TTg của 43 Dự án phê duyệt lại với giá trị là 48.703 triệu đồng; so với tổng mức chung đã duyệt của 45 Dự án với giá trị là 32.703 triệu đồng).

Kết quả thực hiện chính sách

- Tổng kinh phí Ngân sách Trung ương cấp từ năm 2009 - 2014 là: 79.200 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển là  60.315,4 triệu đồng/51.015 triệu đồng (tổng mức đầu tư theo QĐ 1342/QĐ-TTg cho 10 dự án ĐCĐC) cấp vượt 18,23% tương đương 9.300 triệu đồng; Vốn sự nghiệp là 18.884,6 triệu đồng/28.260 triệu đồng (tổng mức đầu tư theo QĐ 1342/QĐ-TTg cho 10 dự án ĐCĐC 9.797 triệu đồng; 33 dự án xen ghép 18.463 triệu đồng). 

- Tổng kinh phí Ngân sách tỉnh và lồng ghép vốn các chương trình, dự án khác: 30.560/111.068 triệu đồng, đạt 27,5%; trong đó Ngân sách tỉnh 27.060 triệu đồng, lồng ghép vốn Nghị quyết 30a là 3.500 triệu đồng. Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn cấp.

- Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư UBND tỉnh phê duyệt là: 79.026 triệu đồng

- Khối lượng đã đạt được: Triển khai xây dựng 45 công trình/96 công trình đạt 47%KH; quyết toán hoàn thành được 22/45 công trình đạt 49%KH, trong đó . số hạng mục chưa được đầu tư, hỗ trợ: 51
1.3- Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg, Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (nay được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
Ban Dân tộc tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An ban hành: 03 văn bản

- Quyết định số 54/QĐ.UBND.TM ngày 08/01/2010 phê duyệt Đề án thực hiện chính sách theo Quyết định 1592/QĐ-TTg; 
- Quyết định số 3102/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg để thực hiện hỗ trợ các nội dung: Đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, xuất khẩu lao động, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và trồng rừng; 
- Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg.

Riêng nội dung hỗ trợ về đất ở gắn với việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo theo Quyết định 134/TTg, 167/TTg, đến nay về đất ở cơ bản đã được giải quyết nên không xây dựng nhu cầu trong Đề án.
Kết quả thực hiện chính sách

Quyết định số 1592/QĐ-TTg: Dự án do các huyện làm chủ đầu tư
- Tổng nhu cầu vốn Đề án phê duyệt  241.402 triệu đồng, trong đó:
+ Ngân sách trung ương hỗ trợ
: 154.840 triệu đồng;
+ Ngân sách địa phương

:     4.842 triệu đồng;
+ Vốn vay Ngân hàng CSXH
:   81.720 triệu đồng.
- Tổng kinh phí được Trung ương hỗ trợ cho địa phương trong 2 năm (2011 và 2012) là 29.000 triệu đồng. Kết quả thực hiện: 29 tỷ đồng/29 tỷ đồng giải ngân đạt 100% KH vốn giao, số vốn cấp mới đạt 12% KH.
- Thực hiện hỗ trợ các nội dung sau: Xây dựng mới 11 công trình nước sinh hoạt tập trung 23.330 triệu đồng; trả nợ khối lượng quyết toán 23 công trình thực hiện theo Quyết định 134/QĐ-TTg 5.670 triệu đồng.
- Các nội dung khác chưa có vốn hỗ trợ.

Quyết định số 755/QĐ-TTg:
- Tổng nhu cầu vốn Đề án phê duyệt  618.790 triệu đồng, trong đó:


+ Ngân sách trung ương hỗ trợ
: 311.974 triệu đồng


+ Ngân sách địa phương

:   53.586 triệu đồng


+ Vốn vay Ngân hàng CSXH
: 253.230 triệu đồng

- Tổng kinh phí được Trung ương hỗ trợ cho địa phương trong 3 năm (2014, 2015 và 2016): 48 tỷ  đồng, theo đó tỉnh Nghệ An đã phân bổ cho các Chủ đầu tư là 48 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển: 30 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 18 tỷ đồng. Kết quả thực hiện: 48 tỷ đồng/48 tỷ đồng, giải ngân đạt 100%KH vốn giao, thực hiện hỗ trợ các nội dung sau: số vốn cấp mới đạt 7,7% KH.
 + Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất 328 hộ với diện tích 133,88ha, kinh phí 3.005 triệu đồng;

+  Hỗ trợ mua sắm máy móc nông cụ cho 906 hộ, kinh phí 4.530 triệu đồng; 

+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 8.049 hộ, kinh phí 10.465 triệu đồng.

+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình nước sinh hoạt tập trung các công trình đã được đầu tư theo Quyết định 134/QĐ-TTg: Tổng số công trình được duy tu: 10 công trình, kinh phí cấp 2.700 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%KH.  

+ Trả nợ khối lượng hoàn thành các công trình thực hiện theo Quyết định 134/QĐ-TTg, 1592/QĐ-TTg: Tổng số công trình trả nợ là 04 công trình; kinh phí 2.300 triệu đồng (QĐ134 01 công trình 450 triệu đồng, QĐ1592 03 công trình: 1.550 triệu đồng), đã giải ngân đạt 100%KH.  

+ Hỗ trợ xây dựng 21 công trình nước sinh hoạt tập trung cho 26 thôn, bản thuộc 19 xã đặc biệt khó khăn của 09 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, kinh phí 25.000 triệu đồng  

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: Chỉ tiêu kế hoạch vốn giao năm 2015 là 23.300 triệu đồng (nguồn vốn được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2016), đã giải ngân cho hơn 1.500 hộ vay đạt 100% kế hoạch vố n giao.


1.4- Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo QĐ số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (tích hợp 03 chính sách QĐ 33, QĐ 1342, QĐ 755)

Ban Dân tộc được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện miền núi rà soát, đăng ký, tổng hợp nhu cầu trình phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg tại Quyết định số 4330/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017. 

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án là 1.258.575 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 207.979 triệu đồng; Vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội: 1.028.507 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 22.089 triệu đồng.  
1.5- Đánh giá kết quả thực hiện của nhóm QĐ 33, QĐ 1342, QĐ 755, QĐ 2985 như sau, 

- Về kết quả thực hiện QĐ 33/2007QĐ-TTg và QĐ 33/2013/QĐ-TTg

UBND huyện là chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án theo nguồn vốn được cấp. Trong đó đã hoàn thành 29/33 dự án định canh định cư xen ghép và 2/10 dự án định canh, định cư tập trung. Các dự án và các hạng mục đầu tư hoàn thành đã được đưa vào sự dụng, phục vụ đời sống và sản xuất; nhà ở được xây dựng vững chắc; các loại đất sản xuất được giao tận từng hộ. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con được thụ hưởng các chính sách đã thay đổi hơn trước, đang từng bước ổn định và phát triển sản xuất để vươn tới thoát nghèo.
- Về kết quả thực hiện QĐ 1592, QĐ 755


Qua thực hiện chính sách đã giải quyết được một phần tình trạng thiếu nước trong sinh hoạt, giúp cho người dân chủ động hơn về nguồn nước sạch trong sinh hoạt, nhất là vào mùa khô; góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và tạo cơ hội thuận lợi để người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững
- Về thực hiện QĐ 2085

+ Năm 2017: Chưa có vốn thực hiện.

Thực hiện chủ trương của UBDT rà soát lại việc thực hiện các dự án của Quyết định 33/QĐ-TTg, Quyết định 1342/QĐ-TTg để thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg. Ban Dân tộc đã cùng với UBND các huyện có dự án đã tổng hợp lại số vốn còn thiếu và trình lên UBDT để tham mưu cho Chính phủ cấp bổ sung là 207.979 triệu đồng, đến tháng 11/2018 Chính phủ  cấp vốn sự nghiệp cho Nghệ An là 2.279 triệu đồng.
Căn cứ các nội dung hỗ trợ theo Đề án được phê duyệt, Ban Dân tộc phối hợp với các Sở liên quan lập phương án hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai tổ chức thực hiện, thời gian giải ngân vốn hoàn thành trước 31/12/2019.  Số vốn cấp mới đạt 1,05% KH.
1.6- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 

+ Năm 2017: Chưa có vốn thực hiện.

+ Năm 2018: Kế hoạch giao 20.000 triệu đồng (Đợt 1: 10.000 triệu đồng; Đợt 2: 10.000 triệu đồng). Kết quả thực hiện đến 15/11/2018: 10.307 triệu đồng với hơn 200 hộ được vay.
1.7- Về những tồn tại, hạn chế:

Do tình hình thực hiện các dự án về đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở địa phương miền núi đều gặp khó khăn về ngân sách nên kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn khác là không khả thi, tỷ lệ hộ nghèo vùng dự án còn cao, đời sống kinh tế quá thấp, nên không có khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án. 
Trong giai đoạn 2015 - 2016 các dự án ĐCĐC không được Ngân sách Trung ương cấp vốn đầu tư phát triển do đã cấp đủ theo cơ cấu vốn được phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg. Thời gian thực hiện dự án dài, giá cả các loại vật liệu biến động tăng mạnh, ảnh hưởng lớn đến quá trình triển khai xây dựng các công trình thiết yếu của dự án. 
Vốn hỗ trợ còn ít, đầu tư còn dàn trải nên không đủ điều kiện để xây dựng những công trình ở vùng sâu, vùng xa có suất đầu tư cao, nguồn vốn chỉ đáp ứng đầu tư xây dựng các công trình có quy mô nhỏ lẻ. 

Thực trạng hiện nay nhiều địa phương thiếu quỹ đất sản xuất; một số địa phương không còn quỹ đất sản xuất, một số địa phương có đất (chủ yếu là đất rừng) nhưng thủ tục cấp đất cho các hộ nghèo chưa được đầu tư. 

+ Thực hiện Quyết định số 1592, 755/QĐ-TTg chủ yếu tập trung ​ưu tiên giải quyết nhu cầu n​ước sinh hoạt tập trung còn các nội dung khác chưa có kinh phí hỗ trợ.
+ Nhu cầu Đề án rất lớn, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho chính sách còn thấp. Số vốn thực hiện Quyết định 33/QĐ-TTg còn thiếu 207.979 triệu đồng, số vốn thực hiện Quy-TTg cấp mới đạt 12% KH. Số vốn cấp thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg mới đạt 7,7% KH. Số vốn cấp thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg mới đạt  1,05% KH.
2- Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 689/KH-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng ĐBKK, biên giới theo Quyết định 1163/QĐ-TTg;

- Kế hoạch số 52/KH-BDT ngày 28/02/2018 về tổ chức, triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018; 

- Kế hoạch số 143/KH-BDT ngày 14/3/2018 về công tác hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 2018. 

- Chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện, thị xã miền núi phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng của huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tổng kinh phí theo đề án:                                     5.240 triệu đồng

- Tổng số kinh phí NS tỉnh được cấp năm 2018:      225 triệu đồng
Kết quả thực hiện

- Tổ chức 05 Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phổ biến, giáo dục pháp luật cho 630 học viên tham dự là cán bộ xã, trưởng thôn, bản, người có uy tín và một số người dân tại xã ĐBKK và xã biên giới. Hoàn thành 100% KH. 

Đánh giá


- Ưu điểm

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng được cường, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong hành động chấp hành pháp luật của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo thói quen chấp hành pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số. Thông qua đó, người dân nhất là người DTTS đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tự giác đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng trong quá trình thực hiện pháp luật, góp phần giữ gìn ổn định trật tự và an toàn xã hội… 


- Tồn tại, hạn chế 

+ Nhận thức của một số cán bộ chính quyền địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng đều, ảnh hưởng đến công tác phối hợp, triển khai thực hiện. 

+ Đối tượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là người dân ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển, địa bàn đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ. 

+ Kinh phí thực hiện ngân sách Trung ương không được phân bổ, nên việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu rộng, toàn diện, chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

3- Chính sách “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 03/5/2018 về triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2018-2025: 5.240 triệu đồng
- Năm 2018: Chưa bố trí vốn


4- Thực hiện Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới theo Quyết định 59/QĐ-TTg 

Thực hiện Quyết định số 1977/2013/QĐ-TTg ngày 30/10 /2013 về điều chỉnh một số điều của Quyết định số 2472/QĐ-TTg, Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 và Quyết định số 59/2017/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”.
Từ năm 2013-2017, toàn vùng dân tộc và miền núi đã cấp đủ 19 loại báo, tạp chí cho các đối tượng thụ hưởng. Các ấn phẩm cấp phát đã đáp ứng được nhu cầu thông tin về mọi mặt của đồng bào và là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân đồng thời là kênh thông tin để chuyển tải ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới các cấp chính quyền. Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, nhân dân các dân tộc đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 
5- Chính sách về phê duyệt đề án “Thí điểm cấp ra - đi - ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” theo Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng tướng Chính phủ
- Ban Dân tộc ban hành báo cáo số 15/BC-BDT ngày 30/01/2018  về kết quả rà soát đối tượng thụ hưởng theo Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng ĐBKK, biên giới, theo Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
- Chưa thực hiện

6- Chính sách thực hiện theo Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày  25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Phương án “Sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước”

Căn cứ Thông báo số 75/TB-UBDT ngày 20/9/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc Thông báo kết quả làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tại tỉnh Nghệ An. Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: 
Tờ trình số 9025/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh về xin chủ chương đề án đầu tư xây dựng đề án thí điểm “Sắp xếp ổn định dân cư cho người di cư tự do từ Lào trở về nước” tại huyện Quế Phong và huyện Tương Dương. 

Hiện nay đang chờ phê duyệt của Chính phủ để triển khai các bước tiếp theo. 
7- Chính sách theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện Chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An.
Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chính sách.

 Tiếp tục tham mưu thực hiện các nội dung theo Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện Chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An. Theo đó, hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân khai thực hiện các nội dung theo Quyết định 84/QĐ-UBND.

 Kết quả thực hiện các nội dung hỗ trợ thực hiện theo chính sách theo Quyết định 84/QĐ-UBND.

Tổng kinh phí được cấp từ năm 2006-2018: 7.875 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ các nội dung, cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công 04 lần Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An (năm 2009, 2011, 2014, 2016), với sự tham gia của 11 đơn vị đến từ các huyện thị miền núi Nghệ An. Đây là điểm đến cho các đoàn NTQC dân tộc thiểu số toàn tỉnh cùng nhau khoe tài đua sắc, tôn vinh, ca ngợi các giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian quý báu của dân tộc mình, với các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, chu đáo và nhiều hình thức diễn xướng dân gian, hát múa độc đáo, phát triển cách điệu trên nền tảng di sản văn hóa đặc trưng của đồng bào, như: dân tộc Thái tập trung khai thác các làn điệu nhuôn, lăm, xuối; dân tộc Khơ mú nổi bật hơn với điệu tơm; cự xia, lù tẩu của dân tộc Mông, đu đu điềng điềng của dân tộc Thổ…

Tại hội diễn, một số đặc trưng về phong tục tập quán, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc đã được thể hiện sinh động như lễ Mừng nhà mới của người Khơ-mú, Mừng đón dâu mới của dân tộc Thái, Lễ cúng năm mới của dân tộc Mông, Lễ đón tiếng sấm đầu năm của dân tộc Ơ đu, Lễ hội xuống đồng của dân tộc Thổ…

- Hỗ trợ các địa phương tổ chức các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống, gắn với các hoạt động du lịch văn hóa, lịch sử, gồm 05: Lễ hội Đền Chín gian (Quế Phong), Lễ hội Đền Cửa Rào (Tương Dương), Lễ hội Đền Cây Đa Bản Cánh (Kỳ Sơn), Lễ hội Làng Vạc (Nghĩa Đàn ngay thuộc TX Thái Hòa), Lễ hội Thẩm Bua (Quỳ Châu), Lễ hội Mường Ham (Quỳ Hợp).

- Hỗ trợ tổ chức 81 lớp, cho 3.250 học viên tham gia lớp phổ biến chữ dân tộc Thái, dân tộc Mông, trong đó (chữ dân tộc Thái 69 lớp, 2.770 học viên, chữ dân tộc Mông 12 lớp, 480 học viên).

- Hỗ trợ tổ chức 12 lớp, cho 430 học viên tập huấn sản xuất, sử dụng các loại nhạc cụ, khí cụ và phổ biến các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ của các dân tộc.

- Hỗ trợ tổ chức 10 lớp, 310 học viên tham gia lớp phổ biến dân ca, dân nhạc dân vũ của dân tộc Thái, với sự tham gia truyền dạy của các nghệ nhân là người dân tộc thiểu số.

- Xây dựng “Phòng lưu giữ, trưng bày, giới thiệu một số loại hình văn hóa các dân tộc thiểu số Nghệ An”, với không gian của 05 dân tộc thiểu số Thái, Thổ, Mông, Khơ-mú, Ơ Đu, tại Ban Dân tộc tỉnh. Mục đích sưu tầm, bảo tồn và giới thiệu cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhà, tỉnh bạn đến thăm về các trang phục đặc trưng, nhạc cụ khí cụ (cồng chiêng, khèn bè, sáo các loại), các sản phẩm truyền thống (đan lát, rèn, dệt thổ cẩm, thêu…), sưu tầm, giới thiệu các loại hình văn hóa, chữ viết dân tộc Thái, các loại hình văn hóa dân gian, truyện kể của các dân tộc…

- Trong hơn 10 năm, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức sáng tác, ghi hình, thu thanh CD, VCD các làn điệu dân ca: xuối, nhuôn, khắp, òn, lăm, tơm, đu đu điềng điềng của các dân tộc Thái, Thổ, Khơ-mú; Tham gia trình diễn các trang phục dân tộc thiểu số do UBDT tổ chức; Tổ chức sưu tầm, in ấn, phát hành, lưu giữ, giới thiệu các loại hình văn hóa, truyện kể dân gian cấp phát cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, năm 2016 trên cơ sở Quyết định 84/QĐ-UBND Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tác âm nhạc viết về các DTTS tỉnh Nghệ An theo Công văn số 1533/UBND-TM ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về Chủ trương cuộc thi sáng tác âm nhạc viết về các DTTS tỉnh Nghệ An. Kết quả cuộc thi có 28 tác phẩm của 20 tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia, với nhiều nội dung: ca ngợi tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa; khắc họa vẻ đẹp, cuộc sống khởi sắc của các bản làng vùng miền Tây xứ Nghệ; không khí vui hội của đồng bào DTTS. Ban Giám khảo đã thống nhất chọn ra 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 04 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách:
- Những mặt đạt được: 

Chính sách đã thực hiện được một phần việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, hướng tới mục tiêu bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS tỉnh nhà, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Luôn nhận được sự ủng hộ cao của đồng bào vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, hàng năm thu hút hàng trăm học viên ở nhiều lứa tuổi tham gia, tiêu biểu ở các huyện như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương. Ngoài ra, các nhạc cụ truyền thống được gìn giữ và phát huy hiệu quả trong đời sống tinh thần của đồng bào thông qua các câu lạc bộ của xóm, bản.

- Những khó khăn, tồn tại:

Sự tham gia vào cuộc của một số chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc còn hạn chế.

Nguồn kinh phí được cấp hàng năm thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND còn hạn chế, chưa đáp ứng hết các nội dung hỗ trợ của chính sách.

8- Chính sách theo Chương trình 135:

Đặc điểm về Chương trình 135

Chương trình 135 là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ dành cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số và miền núi, là một trong những chính sách dân tộc quan trọng nhất trong hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình 135 là Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tỉnh Nghệ An, Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020, được triển khai thực hiện các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 13 huyện, thị (Kỳ Sơn,Tương Dương,Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp; Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai)

Năm 2016, triển khai thực hiện 107 xã khu vực III, xã biên giới, xã ATK (tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016), 173/237 thôn ĐBKK của 62 xã khu vực I, II được hưởng đầu tư từ Chương trình 135.

Năm 2017, triển khai thực hiện trên pham vi 99 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020), 184/270 thôn đặc biệt khó khăn của 61 xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (tại Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của UBDT. ); 

Dự án này Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, sau khi nhận kế hoạch hàng năm của các huyện tiến hành rà soát lại đối tượng, quá trình sử dụng vốn, hiện trạng các công trình... sau đó chuyển cho Sở KHĐT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt. Các huyện, các xã là chủ đầu tư.
Với định mức là:
+ XD HTCS mỗi xã 01 tỷ đồng/năm; mỗi thôn ĐBKK 200 triệu đồng/năm (một xã KV 2 không qua 4 thôn được  hưởng)

+ Về Hỗ trợ PTSX: 300 triệu đồng/năm/xã; 50 triệu đồng/thôn ĐBKK/năm
+ Về Duy tu bảo dưỡng: 6,3% tổng mức đầu tư HTCS.
Kết quả thực hiện 03 năm (2016 – 2018) Chương trình 135:

Kế hoạch vốn Chương trình 135 trong 3 năm thực hiện: 606.938 triệu đồng (trong đó nguồn vốn trung ương 562.122 triệu đồng; Nguồn vốn lồng ghép 44.816 triệu đồng)

- Nguồn vốn Trung ương: 562.122 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển 417.925 triệu đồng; vốn sự nghiệp 144.197 triệu đồng)

- Nguồn vốn lồng ghép khác: 44.816 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển 27.155 triệu đồng; vốn sự nghiệp 17.661 triệu đồng)

Tiểu dự án 1: Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng:

Trong 3 năm (2016-2018) thực hiện quản lý đầu tư 1.094 công trình (trong đó có 911 công trình cơ sở hạ tầng và 183 công trình duy tu bảo dưỡng) với tổng  số vốn đã thực hiện là 585.388 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 559.786 triệu đồng; vốn sự nghiệp 23.245 triệu đồng)

- Vốn đầu tư phát triển (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng): Thực hiện 911 công trình với tổng số vốn 445.080 triệu đồng (trong đó nguồn vốn Trung ương 417.925; nguồn vốn lồng ghép 27.155 triệu đồng)

Trả nợ cho giai đoạn (2011 – 2015) 316 công trình đã quyết toán với số vốn 74.073 triệu đồng. 
Đầu tư công trình mới giai đoạn (2016 – 2018) 595 công trình với số vốn 371.007 triệu đồng (trong đó: Nguồn vốn trung ương 351.197 triệu đồng; nguồn vốn lồng ghép 19.810 triệu đồng). 
- Vốn sự nghiệp (Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng):Thực hiện duy tu bảo dưỡng 183 công trình với tổng số vốn 23.245  triệu đồng (trong đó có 36 công trình giao thông; 11 công trình thủy lợi; 41 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt công đồng, trạm phát thanh; 12 công trình y tế ; 50 công trình giáo dục; 29 công trình nước sinh hoạt; 4 công trình khác).

Tiểu dự án 2: Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo (Sở Nông nghiệp và Phát  triển Nông thôn chủ trì)

Trong 3 giai đoạn 2016 - 2018, kế hoạch vốn thực hiện là: 116.253 triệu đồng, trong đó (vốn NSNN hỗ trợ: 102.292  triệu đồng; nhân dân vùng hưởng lợi đóng góp:13.961 triệu đồng) với kết quả thực hiện như sau:

Năm 2016, tổng số vốn NSNN được giao là 31.323 triệu đồng; tổng số hộ được hưởng lợi là 4.696 hộ. Trong đó (hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm: 453,601 triệu đồng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất:  29.116,314 triệu đồng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc công cụ sản xuất: 1.595,894triệu đồng; kinh phí quản lý chỉ đạo thực hiện Chương trình: 157,191 triệu đồng.
Năm 2017, dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện tổng số vốn là 49.448 triệu đồng; Trong đó (NSNN hỗ trợ: 39.923 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 9.232 triệu  đồng; vốn khác 293 triệu đồng; trong đó thực hiện hỗ trợ mua xắc xin: 2.430,540 triệu đồng, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, Chi cục chăn nuôi và thú y thực hiện; hỗ trợ trực tiếp: 330,417 triệu đồng;
 Năm 2018, thực hiện với tổng kính phí: 35.482triệu đồng, trong đó:(NSNN hỗ trợ: 31.046 triệu đồng; nhân dân đóng góp: 4.436triệu đồng)

Từ kết quả đầu tư của Chương trình đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sang những loại cho năng suất, chất lượng cao. Nhân dân vùng khó khăn và các xã nghèo đã biết cách khai thác tiềm năng lao động, đất đai để phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. 
Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản ĐBKK.

Trong 3 năm 2016-2018, kế hoạch vốn được giao 22.360 triệu đồng (trong đó vốn sự nghiệp do Trung ương bố trí 18.660 triệu đồng và vốn địa phương 3.700 triệu đồng). 

Thực hiện tổ chức mở 106 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản ĐBKK với 6568 lượt học viên tham gia (trong đó  có 2415 cán bộ xã, 3.780 cán bộ thôn, 373 là cộng đồng người dân tham gia tập huấn 27 lớp làm chủ đầu tư 79 lớp giám sát cộng đồng).

 Nâng cao năng lực bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm; cán bộ chi hội, tổ đoàn thể; người có uy tín trong cộng đồng và người dân về nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt kỹ nănglàm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; quy trình triển khai dự án cơ sở hạ tầng; quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện để có năng lực quản lý Chương trình.  
Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình 135

Thuận lợi

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và 13 huyện, thị đã chỉ đạo của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đề ra, bên cạnh đó, thành quả đạt được từ giai đoạn trước tạo cơ sở nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện Chương trình. nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn.
Khó khăn

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số thuộc các huyện, tốc độ phát triển kinh tế xã hội chậm, do biến động của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường,... tác động không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. 

- Khu vực được hưởng đầu tư Chương trình 135 rộng lớn, nhu cầu vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng rất lớn, đặc biệt là cho giao thông, thủy lợi, điện, …. điều kiện về địa hình phức tạp, trình độ phát triển kinh tế - xã hội đang ở mức thấp và hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, 
Công tác chỉ đạo thực hiện: Về công tác hoàn thiện xây dựng hệ thống văn bản, chính sách quản lý, điều hành thực hiện các chương trình
Căn cứ Nghị quyết; Nghị định Quyết định; Thông tư của Chính phủ và các Bộ nghành Trung ương và Văn bản hướng dẫn dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ban Dân tộc phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng một số văn bản quan trọng để quản lý đầu tư, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể như: ban hành Kế hoạch, xây dựng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của địa phương, triển khai thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá;ban hành quy chế quản lý và điều hành; ban hành quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn, xây dựng số điểm, phân loại xã theo mức độ khó khăn, hệ số điều chỉnh phân bổ vốn trung ương hỗ trợ các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135; Ban hành công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình sử dụng công trình; Ban hành khung và kế hoạch nâng cao năng lực cho công đồng và cán bộ cơ sở Chương trình 135 hàng năm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020

Hàng năm, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định phân bổ vốn Chương trình 135 năm 2016, 2017, 2018, các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình; chỉ đạo thực hiện đầu tư, xây dựng Kế hoạch kiểm tra và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các UBND huyện, thị triển khai thực hiện Chương trình 135 hàng năm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

Chỉ đạo kiện toàn lại ban Chỉ đạo các huyện, xã thuộc diện đầu tư Chương trình: gồm có 13/13 huyện; 61/61xã khu vực II; 99/99 xã khu vực III. 

Về công tác thực hiện phân cấp xã làm chủ đầu tư: 

- Phân cấp giao quyền tự chủ cho cấp xã trong quản lý các dự án thuộc Chương trình 135, phân cấp quản lý phải phù hợp với ý thức và trình độ cán bộ địa phương. Ở những nơi ý thức và trình độ cán bộ chưa đảm bảo đảm nhận được vai trò và nhiệm vụ quản lý thì có lộ trình phân cấp cụ thể đi đôi với Chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ một cách có hiệu quả.

- Đối với Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 2016-2020. Các xã khu vực II, 61/61 xã làm chủ đầu tư, tỷ lệ 100%; các xã  khu vực III đã chủ yếu phân cấp cho xã làm chủ đầu tư, UBND huyện chỉ làm chủ đầu tư một số công trình có qui mô liên xã, các công trình lồng ghép nhiều nguồn vốn, toàn tỉnh đã có 80/99 xã khu vực III được giao làm xã Chủ đầu tư, tỷ lệ 80,8%. Đối với dự án duy tu bảo dưỡng, 142/160 xã làm chủ đầu tư, tỷ lệ 88,75%. 

-  Đối với các dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn Ban phát triển Nông thôn, UBND huyện, UBND xã; tổ chức triển khai thực hiện theo quy định 

-  Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, Ban Dân tộc tỉnh là đơn vị chủ trì

Về thực hiện nguyên tắc phân bổ vốn: 
Hàng năm, trên cơ sở quy hoạch tổng thể được phê duyệt và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư công và hướng dẫn của các sở, ngành liên quan, hướng dẫn các chủ đầu tư tiến hành tổng hợp. Căn cứ vào nhu cầu đầu tư, số liệu thống kê của các đơn vị, địa phương về nhu cầu các công trình cần được đầu tư, căn cứ vào chỉ tiêu giao kế hoạch của cấp trên; UBND các huyện thực hiện cân đối nguồn vốn, xây dựng kế hoạch, danh mục dự án, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốnvà dự kiến phương án bố trí vốn theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:(1) bố trí đủ vốn các công trình đã có quyết toán; (2) bố trí cho các công trình chuyển tiếp;(3) bố trí vốn cho các công trình khởi công mới trình HĐND huyện phê duyệt trước khi gửi Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh Quyết định phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện.
 Ban giám sát xã, cộng đồng và hiệu quả hoạt động: 
- Thực hiện sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện giám sát Chương trình 135, đóng vai trò chủ chốt bàn bạc, quyết định một số nội dung như: quyết định các vấn đề đầu tư; cách thức triển khai; giám sát việc đóng góp, huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình. Qua đó, tạo động lực và coi người dân là chủ thể chính để thực hiện, các xã được hưởng đầu tư đã thành lập Ban Giám sát và tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Chương trình.
Về công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về Chương trình 135
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng Chương trình 135 và giảm nghèo bền vững tiếp tục được chú trọng đã góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện các Chương trình 135 các năm từ 2016 đến 2018. Công tác tuyên truyền được triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, báo, truyền thanh thôn bản, thông tin nội bộ, Bản tin Dân tộc tỉnh Nghệ An, cổng thông tin điện tử của Ban Dân tộc, cổng thông tin điện tử của các huyện, thị. 

Về theo dõi, kiểm tra, thanh tra giám sát thực hiện Chương trình

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đã dần đi vào nề nếp. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và nhà thầu về cơ bản chấp hành tương đối đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, các bước thực hiện đều tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định. Nhiều công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của cả tỉnh. Chương trình hỗ trợ 135 chủ yếu là đầu tư xây dựng các công trình nhỏ được thực hiện ở các địa bàn vùng cao, khó khăn đã tạo điều kiện cho người dân nghèo ổn định và phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc. 

- Thanh tra trong quá trình làm việc đã phát hiện nhiều sai sót trong quá trình thực hiện và đã chỉ ra cho các Chủ đầu tư khắc phục kịp thời.. 

Từ năm 2016 đến 2018, Thanh tra Ban Dân tộc đã tiến hành thanh tra 39 công trình tại các huyện phát hiện các sai phạm với số tiền 274,859 triệu đồng; Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra là 103 công trình phát hiện sai phạm 513,527 triệu đồng (bình quân mỗi công trình vi phạm bị thu hồi 5,5 triệu đồng); đặc biệt năm 2018, UBND tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực hiện Chương trình 135 năm 2016, 2017, trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 11/4/2018); Sau thanh tra, kiểm tra đã xử lý và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm đồng thời giúp các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục kịp thời những sai sót, tồn tại. Tỷ lệ thu hồi bình quân đối với các công trình được thanh tra là 5,5 triệu đồng.
Đánh giá chung về hiệu quả và mục tiêu Chương trình:

Chương trình 135 trong 3 năm (2016-2018) vừa qua đã góp phần từng bước giải quyết có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội Chương trình 135 đã thực sự tạo được những bước chuyển biến tích cực, Cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được cải thiện đáng kể, các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và nhận thức của người dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn đượcthể hiện.
Kinh tế xã hội trong 3 năm (2016- 2018) các vùng được hưởng đầu tư Chương trình 135 đã có bước phát triển. Đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn 12,10% tương đương: 95.205 hộ.Số hộ cận nghèo còn 10,23%, tương đương: 80.464 hộ. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh còn 7,54% hộ nghèo, bình quân hàng năm giảm 2,28%. 

Tuy nhiên, báo cáo qua nhiều cấp, các chủ đầu tư được phân cấp việc chấp hành báo cáo chưa nghiêm túc về nội dung, thời gian theo quy định, các cơ quan quản lý chương trình nắm bắt chưa đầy đủ tình hình triển khai thực hiện quản lý đầu tư các công trình (như việc tổng hợp đề xuất phân bổ vốn chương trình ở các huyện, thị, xã và các chủ đầu tư theo đúng thời gian). Để chương trình thực hiện được đúng theo dự kiến đề ra.

Một số huyện vẫn chưa giao cho xã làm chủ đầu tư các công trình theo quy định

Rất nhiều huyện sau khi UBND tỉnh ban hành QĐ danh mục đầu tư rồi lại xin chuyển danh mục. Nguyên nhân là do xây dựng kế hoạch không chính xác.

9- Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg:


Chính sách có hiệu lực thực hiện vào năm 2010. Qua hơn 08 năm thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã đạt được những kết quả sau:

 Ban Dân tộc là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách. Từ năm 2010 đến năm 2018, Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hơn 50  văn bản như: Hướng dẫn cơ sở xác lập đối tượng thụ hưởng, lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, báo cáo.....

Phổ biến chính sách, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kính phí; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh; kiến nghị điều chỉnh chính sách để phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất gửi các Bộ, ngành TW liên quan và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.



Kết quả thực hiện: Địa bàn, đối tượng thụ hưởng: 

      
- Là người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

 - Tổng số huyện, xã có đối tượng thụ hưởng: 15 huyện, 174 xã

 - Tổng số khẩu thụ hưởng từ 2010 đến 2018: 2.644.521 khẩu

 - Tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2010 đến 2018:  229.003,4 triệu đồng 


 + Về hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp bằng tiển mặt và hiện vật.


Đánh giá kết quả chính sách:


 + Về ưu điểm:  
       
 Việc triển khai thực hiện Quyết định 102 gắn với các chính sách an sinh xã hội khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; góp phần giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 
    
 + Về tồn tại:

     
 Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế như: Mức hỗ trợ cho 01 đối tượng là rất thấp so với giá cả thị trường hiện nay, nên rât ít hộ được hỗ trợ sử dụng đồng vốn cho việc đầu tư mua cây, con giống phát triển sản xuất, mà chủ yếu chi cho sinh hoạt tiêu dùng. Nhiều xã có địa bàn rộng, nên việc tập trung các đối tượng thụ hưởng để cấp phát còn gặp khó khăn; 

10-Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 12/QĐ-TTg:

UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan Thường trực tham mưu chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách cho người có ut tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hàng năm Ban Dân tộc hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, bổ sung người có uy tín trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận. UBND các huyện giao cho phòng Dân tộc hoặc cơ quan thực hiện công tác dân tộc tham mưu tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn huyện. Hướng dẫn địa phương thực hiện phát huy vai trò người có uy tín trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, kiểm tra, giám sát, thu thập ý kiến kiến nghị của người có uy tín. 
Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín

- Chính sách cung cấp thông tin, cấp không báo, tạp chí: Từ năm 2012 – 2017, lượt người có uy tín thường xuyên được cấp báo Nghệ An theo định kỳ hàng ngày là 8.327 lượt; ngoài ra, từ năm 2016, chính sách còn thực hiện cấp Báo Dân tộc Phát triển và Bản tin Dân tộc với số lượt cấp là 2.365 lượt;

- Tổ chức Tập huấn cung cấp thông tin: Trong giai đoạn 2012-2018, tổ chức được 78 lớp tập huấn cung cấp thông tin cho 2.682 lượt người có uy tín tham gia với tổng kinh phí là 5.911,248 triệu đồng. 
 Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần:

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ngành, chức năng liên quan và UBND các huyện  đã thực hiện. 
 - Thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán cho 9.785  lượt người  với kinh phí là: 4.423 triệu đồng. 

- Thăm hỏi, hỗ trợ khi người có uy tín ốm đau nằm viện và gia đình người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn với tổng kinh phí là: 567 triệu đồng.

 Tham quan, học tập kinh nghiệm:

Tổ chức 05 cuộc tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên cho 260 đại biểu người có uy tín tiêu biểu toàn tỉnh tham gia với tổng kinh phí: 2.076 triệu đồng. 

Công tác tổng kết, biểu dương, khen thưởng:

Năm 2012, Ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị đã biểu dương khen thưởng cho 218 đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu với kinh phí khen thưởng là 197 triệu đồng. 

Năm 2016, Ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân vận, Công an tỉnh lựa chọn và tổ chức đưa 34 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đi dự Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu khu vực phía Bắc diễn ra tại tỉnh Phú Thọ.
Năm 2017, Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị Tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ nhất, với 154 đại biểu tham dự. Tại Hội nghị 19 cá nhân người có uy tín tiêu biểu xuất sắc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 135 người uy tín tiêu biểu được tặng Giấy khen Trưởng Ban Dân tộc với kinh phí khen thưởng là 92,2 triệu đồng.

Năm 2018, Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh khen thưởng 104 cá nhân người có uy tín xuất sắc, tiêu biểu với kinh phí là: 52 tr. đồng.
Đánh giá việc thực hiện chính sách

 Những mặt đạt được:

- Công tác triển khai thực hiện kịp thời và rộng khắp, các huyện, thị xã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát và bình xét người có uy tín đảm bảo theo quy trình, đúng đối tượng, triển khai đồng bộ từ tỉnh xuống đến cơ sở xã, thôn, bản..;
- Người có uy tín được nhân dân và đồng bào dân tộc tín nhiệm bầu, đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tham gia cùng chính quyền địa phương phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của địa phương.

Tồn tại, hạn chế

- Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của người có uy tín, việc phối hợp vận động người có uy tín đôi lúc thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, công tác triển khai tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn chậm, thiếu chủ động; Chế độ thông tin báo cáo từ cơ sở chưa kịp thời, đầy đủ.
- Kinh phí thực hiện chính sách được phân bổ chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu để thực hiện tốt chính sách người có uy tín.


11- Chính sách bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An theo Quyết định 280/TTg: Dự án do UBND huyện Con Cuông và BCH Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 94 tỷ đồng.

- Năm 2018 Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành sơ kết giai đoạn 1 thực hiện đề án


Kết quả thực hiện giai đoạn 1 là:Vốn đầu tư do ngân sách hỗ trợ :

Tổng mức đầu tư được duyệt: 319.734 triệu đồng.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 325.659 triệu đồng.

Tổng vốn đã bố trí đến ngày 01/3/2018 là 276.583 triệu đồng trong đó: Ngân sách trung ương 156.064 triệu đồng; ngân sách tỉnh 3.500 triệu đồng; trái phiếu Chính phủ 117.019 triệu đồng.
          Vốn lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn


Giao khoán BVR và các hỗ trợ khác cho các hộ Đan Lai của VQG Pù Mát  3.787.triệu đồng. Vốn tài trợ và ủng hộ, quyên góp qua Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh: 5.292 triệu đồng. 

Như vậy đến hết năm 2017, việc di dời TĐC mới thực hiện được 42 hộ/kế hoạch 146 hộ, tương ứng 23,9%, đến hết quý III/2018, dự kiến đạt 77 hộ/kế hoạch 146 hộ tương ứng 52,7 % so với yêu cầu, nhiệm vụ tại Đề án 280.

Đời sống của đồng bào Đan Lai hơn 10 năm thực hiện Đề án 280, điều kiện sống để phát triển đã được nâng lên nhiều: Có đường giao thông, có điện sinh hoạt, có nước sản xuất, sinh hoạt, có trường học, y tế khang trang, có điện thoại, có phát thanh truyền hình phủ sóng. Từ đó đã thúc đẩy kinh tế phát triển thoát khỏi mức đói, khỏi đời sống hái lượm, phụ thuộc 100% vào tài nguyên rừng tiến lên nền sản xuất nông lâm nghiệp tự túc, tiếp cận dần với kinh tế hàng hóa. Những nhân tố trên đã giúp nâng cao điều kiện sống, phát triển kinh tế - xã hội để bảo tồn và phát triển bền vững tộc người Đan Lai. Vì vậy, Đề án đã thực hiện được các mục tiêu cơ bản.

 Tuy nhiên vẫn còn có những tồn tại. Theo nguyên tắc phải đưa cho được 146 hộ đồng bào Đan Lai ra khỏi vùng lõi VQG là tiêu chí cứng thì nhiệm vụ chưa được hoàn thành.


12- Chính sách Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 -2025 theo Quyết định 498/QĐ-TTg:

   - Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực thực hiện Đề án) đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 599/KH-UBND ngày 01/10/2015 về việc Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã tổ chức khảo sát, xây dựng, phê duyệt mô hình điểm để triển khai thực hiện tại các xã bằng các Kế hoạch cụ thể hàng năm. 

  - Chỉ đạo UBND các huyện thành lập BCĐ cấp xã đã được lựa chọn Điểm. Từ năm 2016 đến năm 2018, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 18 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.
   Kết quả cụ thể:


Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án trong 03 năm (2016 -2018) là 1.100 triệu đồng. Đã triển khai có hiệu quả các hoạt động cụ thể sau:

- Qua 03 năm thực hiện, Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cơ sở thành lập 05 Ban Chỉ đạo thực hiện (01BCĐ cấp tỉnh và 04 BCĐ cấp huyện);

- Tổ chức được 09 mô hình điểm về công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Tổ chức biên soạn, in ấn và cấp cho đồng bào 2.810 quyển sổ tay, tài liệu và 10.800 tờ rơi phục vụ cho công tác tuyên truyền. Ngoài ra, Ban Dân tộc đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án RALG tỉnh Nghệ An tổ chức biên soạn, in ấn 4.000 quyển sổ tay hỏi đáp về Luật Hôn nhân và Gia đình (chủ yếu liên quan đến nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống) để cấp cho đồng bào DTTS ở hai huyện Quỳ Châu và Quỳ Hợp;
- Phối hợp với Đài PT - TH tỉnh và địa phương xây dựng 03 phóng sự có chất lượng về công tác tuyên truyền ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;
- Tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn cho 3.769 người tham gia.  
 Đánh giá chung và một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới: 

- Triển khai thực hiện Đề án đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân trong vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

- Tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số của tỉnh nói riêng và cả tỉnh Nghệ An nói chung.

 Những hạn chế: 
Thứ nhất, do trình độ dân trí và ý thức pháp luật của người dân còn hạn chế

Thứ hai, công tác tuyên truyền còn bất cập, hạn chế và hiệu quả chưa cao
        Thứ ba, sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết


13- Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định 2086/QĐ-TTg:
Ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện Tương Dương xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã đồng bào dân tộc Ơ Đu, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 22/8/2017, với tổng số kinh phí là 120 tỷ đồng. Trong đó vốn sự nghiệp là 70 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển là 50 tỷ đồng.
Kết quả thực hiện:

+ Năm 2017: Chưa có vốn thực hiện.

+ Năm 2018: Ngân sách Trung ương bổ sung dự toán năm 2018 hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An thực hiện Đề án là 18.812 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp (Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 06/11/2018). Căn cứ các nội dung hỗ trợ theo Đề án được phê duyệt, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán các hạng mục  hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai tổ chức thực hiện, thời gian giải ngân vốn hoàn thành trước 31/12/2019.  

14- Chính sách Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ:

Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phường dân tộc thiểu số và miền núi tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 23/2/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Hàng năm, Ban Dân tộc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức lồng ghép các chương trình, chính sách để thực hiện các mục tiêu mà NQ đã đề ra.

15- Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020):



UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chỉ đạo các huyện tiến hành rà soát, xác định trình độ phát triển kinh tế xã hội theo cấp độ xã khu vực I, II, III; thôn, bản ĐBKK vùng DTTS và miền núi theo các tiêu chí quy định tại Quyết định 50/QĐ-TTg. Trên cơ sở kết quả xác định của các địa phương, Ban Dân tộc tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định (gồm: Sở Lao động - TB&XH, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – ĐT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Giáo dục – ĐT, Sở Văn hóa, Thể thao....) để thẩm định kết quả và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. 

Kết quả được công nhận tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc và miền núi tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 – 2020:


+ Tổng số xã rà soát và xác định: 252 xã. Trong đó: 65 Khu vực I: 46 xã; Khu vực II: 112 xã; Khu vực III: 94 xã

+ Tổng số thôn, bản rà soát, xác định là 1.339 thôn, bản. Trong đó được công nhận thôn, bản đặc biệt khó khăn là: 1.175 thôn, bản. 

16- Công tác thanh tra do Thanh tra Ban Dân tộc thực hiện: 


Từ năm 2015 đến 2018, Thanh tra Ban đã thực hiện 14 cuộc thanh tra các chính sách dân tộc tại 11 huyện miền núigồm các nội dung:
+ Thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 bao gồm các hợp phần: Hỗ trợ phát triển sản xuất;  Đầu tư cơ sở hạ tầng; Duy tu bảo dưỡng các công tình hạ tầng.

+ Thanh tra Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo quyết định 102/QĐ-TTg ngày 07/8/2009.


+ Thanh tra chính sách đối với học sinh, bao gồm:

- Thanh tra các Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015. 
- Thanh tra chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

- Thanh tra việc thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 và Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

- Qua các cuộc thanh tra đã ban hành các kết luận, kiến nghị đối với UBND các huyện và các ngành liên quan để khắc phục các sai phạm cũng như hạn chế trong quá trình thực hiện

Kết quả thanh tra thanh tra tại các huyện qua 4 năm đã phát hiện với tổng sai phạm là: 2.903,63 triệu đồng, trong đó: (kiến nghị thu hồi: 1483,807 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ giá trị thanh toán và giá trị quyết toán A-B 1.419,823 triệu  đồng).

Việc tổ chức thanh tra các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, phát hiện kịp thời những sai phạm trong việc quản lý chỉ đạo và thực hiện chính sách dân tộc, chấn chỉnh kịp thời những sở hở  tuy nhiên tại một số huyện được thanh tra, lãnh đạo một số huyện chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện kết luận thanh tra, do đó việc thực hiện kết luận thanh tra đã để kéo dài thời gian không thực hiện. 
C- MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHUNG
- Vùng miền núi và DTTS của Nghệ An rộng lớn, số đồng bào DTTS đông gần nhiều hơn dân số của một số tỉnh Tây Bắc.
- Diện tích rộng, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, hiện còn một số xã chưa có đường ô tô đến được 4 mùa, còn hơn 200 bản chưa có điện lưới quốc gia và chưa có đường ô tô đến nơi. Giao thông giữa các xã, thôn bản chưa đi lại được bằng các phương tiện có động cơ.
- Đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn.
- Phần lớn các CSDT đều tập trung ở ASXH, số chính sách hỗ trợ XĐGN chưa nhiều, và nếu có cũng ở mức đầu tư còn thấp.
- Khi xây dựng kế hoạch của chính sách thì lớn, nhưng số vốn cấp lại không đáp ứng được yêu cầu. Ví dụ: Số vốn thực hiện QĐ 33 còn thiếu 207.979 triệu đồng, số vốn thực hiện QĐ 1592 cấp mới đạt 12% KH. Số vốn cấp thực hiện QĐ 755 mới đạt 7,7% KH. Số vốn cấp thực hiện QĐ 2085 mới đạt  1,05% KH

D- NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI. 
- Tập trung nguồn lực xã hội để đầu tư cho vùng miền núi và DTTS, trước mắt ưu tiên cho các công trình: Giao thông, điện lưới, trường học, trạm Y tế, Đài PT-TH; các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh như: nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà văn hóa... ít nhất mức đầu tư cũng bình đẳng với vùng thuận lợi.
- Làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử  dụng cán bộ địa phương, nhất là người DTTS. Vì họ sinh ra lớn lên và gắn kết với địa phương, đồng bào, vì thế họ hiểu và sát với thực tế hơn.
- Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân biết vươn lên từ thế mạnh của mảnh đất quê hương mình.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực của các CSDT.

- Các sở, ban, ngành được Chính phủ, Bộ chủ quản giao cho thực hiện các CSDT phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chính sách đã được ban hành.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Dân tộc báo cáo UBND tỉnh biết để tiếp tục chỉ đạo./.
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